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1 1700443954 Doanh Nghiệp Tƣ Nhân Minh Việt Số 77, đƣờng Mạc Thiên Tích

tráng phim, in phóng ảnh đã chụp, cho thuê 

lễ phục, quần áo cô dâu, chú rễ, photocopy, 

đánh máy vi tính, chụp ảnh chân dung, chụp 

ảnh phục vụ đám cƣới, đám tang.

Nguyễn Bích Thủy 0297.3852221

2 1700070011 DNTN Hoa Mai Số 01-03 Trần Hầu, KP1 Dịch vụ khách sạn Lƣu Lâm Hoa 0297.3852670

3 1700237687 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN SIỀU NGÓ Tỉnh lộ 28, tổ 4, khu phố 3
Sản xuất nƣớc uống tinh khiết, nƣớc uống 

đóng chai
Tạ Thị Lán 02973 952 828

4 1700241570 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN XUÂN THẠNH
Lô B7-A15 khu du lịch Mũi 

Nai

Kinh doanh dịch vụ ăn uống đầy đủ, bán đồ 

giải khát, cho thuê đồ dùng cá nhân
Châu Kinh Tƣờng 0913993937

5 1700033771 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN HẢI YẾN Số 15 đƣờng Tô Châu Dịch vụ Khách sạn Dƣơng Thị Lan 0297.3851580

6 1700293917 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN TÂN TRUNG Số 04, khu phố 1 - Gia công vàng trang sức mỹ nghệ. Trần Ngọc Chiến 0297.3852098

7 1700293272
DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN KHÁCH SẠN 

HẢI VÂN

Số 55 đƣờng Lam Sơn, khu 

phố 1
Khách Sạn Hứa Văn Sai 0297.3852001

8 1700045992
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN KHÁCH SẠN HẢI PHƢỢNG
Số 52 đƣờng Đặng Thùy Trâm Khàch sạn. Nhà hàng, quán ăn Lê Thị Thu Phƣợng 0984191344

9 1700293184 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN HẢI Số 14 đƣờng Nguyễn Trãi - Gia công vàng trang sức mỹ nghệ. Lƣơng Thị Mỹ Xuân 0297.3852143

10 1700290377 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN SAO MAI
Số 5 đƣờng Trần Công Án, 

khu phố III
Kinh doanh dịch vụ khách sạn, Lý Văn Lỷ 0297.3852740

11 1700293466 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN DUY VƢƠNG
Số 57 đƣờng Tham Tƣớng 

Sanh, khu phố 1
- Gia công vàng trang sức mỹ nghệ. Nguyễn Duy Vƣơng 0297.3852160

12 1700293579 Doanh Nghiệp Tƣ Nhân Hồng Phƣớc
Số 46 đƣờng Tuần Phủ Đạt, 

khu phố 1
Gia công vàng trang sức mỹ nghệ Trần Quí Trọng 0773852034

13 1700000222 DNTN Diệu Quang Số 05 Chi Lăng

Mua bán hải sản KG1011 TS-257cv  Sản 

xuất phân hữu cơ. Bán vật liệu; máy móc và 

phụ tùng máy ngƣ cơ.

Huỳnh Phƣớc Lếnh 077950429

14 1700400781
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRẦN 

THỊ KIM LAN

Số 415, tổ 2, khu phố Thạch 

Động
Chế biến thủy sản. Mua bán thủy sản Trần Thị Kim Lan 0914808575

15 1700400686 Công Ty TNHH Sài Gòn - Hà Tiên 36 Trần Hầu, KP2, P.Đông Hồ

Vận tải hành khách theo hợp đồng, kinh 

doanh vũ trƣờng, kinh doanh hát Karaoke, ca 

múa nhạc, dịch vụ tầm quất, xoa bóp, đấm 

lƣng, vật lý trị liệu, dịch vụ ăn uống, mua bán 

đồ điện, bếp gas, ....

Nguyễn Thị Mỹ Kim 851563

BIỂU MẪU THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP
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16 1700404338 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN MŨI NAI
Lô B1, B2, B4, E4, bãi sau 

khu du lịch Mũi Nai, khu phố 3
Dịch vụ nhà hàng, nhà trọ, tắm biển Đoàn Văn Trắng 0918039557

17 1700405814
DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN DƢƠNG TRIỆU 

TƢỜNG
Số 41 đƣờng TL 28, khu phố 2

Mua bán xăng dầu và các sản phẩm của 

chúng, mua bán các chất bôi trơn làm sạch 

động cơ

Dƣơng Triệu Tƣờng 0913 959 951

18 1700405349
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÙNG 

HÀ HÀ TIÊN
Số 11, tỉnh lộ 28, khu phố 2

(Doanh nghiệp chỉ đƣợc hoạt động khi có đủ 

điều kiện theo quy định của pháp luật và 

đúng quy hoạch).

Lê Thị Nở 0297.3951611

19 1700445091 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN HẢI HÊNG Số 75, quốc lộ 80, khu phố 1

Mua bán xăng dầu và các sản phẩm của 

chúng, mua bán các chất bôi trơn làm sạch 

động cơ: nhớt

Tép Ko Sal 0297.3951060

20 1700445101 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN NĂM NGHĨA Tổ 4 ấp Ngã Tƣ

Mua bán hóa chất sử dụng trong nông 

nghiệp: phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc diệt 

cỏ Mua bán xăng dầu và các sản phẩm của 

chúng Mua bán các chất bôi trơn làm sạch 

động cơ: nhớt

Hùynh Văn Nghĩa 0915 966 006

21 1700445486 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN TÖ ANH
Số 170 đƣờng Mạc Thiên 

Tích, khu phố 1
Khách sạn và ăn uống Huỳnh Thị Bích Nga 0297.3852031

22 1700445045 Doanh nghiệp tƣ nhân SÁU QUANG Số 29 đƣờng Nguyễn Phúc Chu

Mua bán xăng dầu và các sản phẩm của 

chúng, mua bán các chất bôi trơn, làm sạch 

đồng cơ : nhớt

Trần Nam Quốc 0297.3852075

23 1700418958 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN PHƢỚC NGỌC Tỗ 1, khu phố 3, quốc lộ 80

Xây dựng công trình thuỷ lợi, công trình giao 

thông, cầu đƣờng cống, san lắp mặt bằng 

khai thác đất sỏi đỏ. Vận tải hàng hoá bằng 

xe tải liên tỉnh

Lý Phƣớc 02973851439

24 1700447902
DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN TRẦN PHONG 

THUẬN
Lô E1, B8, khu du lịch Mũi Nai

Dịch vụ nhà hàng, khách sạn. Hoạt động vui 

chơi giải trí. Sản xuất đồ uống không cồn, 

nƣớc khoáng.

Trần Phong Thuận 0297.3850115

25 1700404313
DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN  TRẦN THANH 

BÌNH
Ấp rạch Núi Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan Trần Thanh Bình 0297.3805889

26 1700458478 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN NĂM ĐỞM Tổ 10, ấp Ngã Tƣ

Mua bán xăng dầu và các sản phẩm của 

chúng. Mua bán các chất bôi trơn làm sạch 

động cơ

Phạm Văn Đởm 0297.3753425

27 1700458397 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN PHƢỢNG YẾN Số 8-10, Võ Văn Ý Bán buôn thuỷ sản Trịnh Hồng Yến 0297.3851205

28 1700457805 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒI NAI VÀNG
Núi nhỏ thuộc khu du lịch Mũi 

Nai, khu phố 3

- Kinh doanh siêu thị. (Doanh nghiệp chỉ 

đƣợc hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy 

định của pháp luật).

Từ Ngọc Ẩn 0297.3953888

29 1700464922 Doanh Nghiệp Tƣ Nhân Điện Thoại Phƣơng Thảo
Số 41 đƣờng Chi Lăng, khu 

phố 1

Đại lý mua bán ký gởi hàng hóa. Đại lý 

hƣởng hoa hồng.Mua bán điện thọai cố định, 

di động

Phù Vang 077260099
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30 1700494719 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN NGỌC YẾN
Số 153 đƣờng Mạc Thiên 

Tích, khu phố 1, Khu TTTM
Khách sạn Huỳnh Thị Bi 02973.952953

31 1700495462 Công Ty TNHH Xây Dựng Đức Hạnh Tỉnh lộ 28, tổ 2, khu phố 2
Xây dựng, sản xuất gạch, vận tải hàng hóa và 

mua bán vật liệu xây dựng
Mai Sĩ Thanh 0773812408

32 1700499682 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN DỦ HƢNG Số 83 đƣờng Trần Hầu

Dịch vụ khách sạn. Quán rợu, bia. Nhà hàng, 

quán ăn, hàng ăn uống. Dịch v phục vụ đồ 

uống khác. Cho thuê ôtô

Dƣơng Văn Huổi 0297.3950555

33 1700520623
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ HIỆP LỢI
Số 08 đƣờng Mạc Tử Thiên

Mua bán vật liệu xd. San lấp mặt bằng. Xây 

dựng công trình đƣờng bộ. Vận tải hàng hóa 

bằng đƣờng bộ. Khai thác cát, sỏi đỏ, đất. 

Trồng lúa, rau, hoa, cây cảnh, cây lâu năm, 

ăn quả. Chăn nuôi bò, trâu

Phan Văn Đƣơng 0913885304

34 1700529633 Doanh Nghiệp Tƣ Nhân Anh Cƣờng Số: 99, đƣờng 1A, Tổ 9, KP.5

Xây dựng công trình dân dụng, công 

nghiệp.Lắp đặt hệ thống chiếu sáng trong 

nhà. Lắp đặt ống cấp thóat nƣớc. Trang trí 

nội ngọai thất. Mua bán thiết bị, dụng cụ hệ 

thống điện. MB đồ dùng cá nhân & gđ

Nguyễn Văn Dũng 077851211

35 1700536775
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LONG 

CHÂU

Lô 7, căn số 36-37-38, khu 

TTTM
Kinh doanh dịch vụ khách sạn Hứa Thị Thu Hạnh 0945636332

36 1700542521 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN XUÂN LOAN Tỉnh lộ 28, tổ 4, khu phố 2
Mua bán thủy sản.Chế biến, bảo quản thủy 

sản và sản phẩm từ thủy sản
Trịnh Thị Xuân Loan 0919 394 589

37 0305289185
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH THIÊN 

HÀ

Khu du lịch Mũi Nai, khu phố 

3

Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy 

định của pháp luật về đất đai, xây dựng, 

phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trƣờng, 

các quy định khác của pháp luật hiện hành và 

các điều kiện kinh doanh đối với

Trần Thị Nữ 0977198342

38 1700553812
CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI - XÂY 

DỰNG H & T

Lô B3, Trung tâm thƣơng mại 

Trần Hầu

(Doanh nghiệp chỉ đƣợc hoạt động khi có đủ 

điều kiện theo quy định của pháp luật).
Bùi Đức Tú 02973959979

39 1700568086
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HẢI 

LỘC

Lô A15+B6+E10, khu du lịch 

Mũi Nai

Khách sạn. Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống. 

Bán buôn đồ uống có cồn. Bán buôn đồ uống 

không cồn. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, 

thuốc lào. Bán buôn hàng may mặc. Bán lẻ 

hàng lƣu niệm, hàng đan lát...

Huỳnh Yến Nga 0297.3852878

40 1700563377 CÔNG TY TNHH TRANG NGỌC PHÁT Tổ 4, khu phố 3
Bán buôn thuỷ sản. Chế biến, bảo quản thuỷ 

sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Nguyễn Văn Sinh 0977363636

41 1700566522 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN YẾN KIỀU
L01, nền 30-31, Khu Trung 

tâm Thƣơng mại Hà Tiên

Khách sạn. Nhà hàng, quán ăn, nhà hàng ăn 

uống. Bán buôn đồ không có cồn và có 

cồn.Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào. 

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ 

tăng cƣờng sức khoẻ

Trần Tấn Lực 0913787960
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42 1700571339 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN LẠI PHÁT Tổ 3, KP3 đƣờng Thị Vạn Sản xuất nƣớc đá Lý Sóc Kiên 0919844544

43 1700556926 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN TÁM TỶ Số 23, Tỉnh lộ 28 Bán buôn thủy sản Chế biến thủy sản Trịnh Văn Tám 0913994300

44 1700571201
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƢƠNG MẠI HIỆP THÀNH PHÁT

Tổ 9 đƣờng Thị Vạn, Khu phố 

3

Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm có liên 

quan. Bán VLXD. Bán lẻ đồ ngũ kim. Bán 

buôn Thuỷ sản. Sản xuất nƣớc đá.

Nguyễn Tiến Huy 02973852875

45 1700562398
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MŨI 

NAI - HÀ TIÊN
Tổ 3, khu phố 3

Khách sạn. Dịch vụ lƣu trú ngắn ngày. Nhà 

hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lƣu 

động. Nhà hàng, quán ăn. Cung cấp dịch vụ 

ăn uống theo hợp đồng. Hoạt động thể thao. 

Vận tải ven biển

Nguyễn Văn Hạnh 0297.3955544

46 1700584440 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN HUỲNH HƢỞNG
Số 292 đƣờng Phƣơng Thành, 

khu phố 4

Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm có liên 

quan
Huỳnh Công Danh 0297 3955555

47 1700585123
DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN BÙI MINH 

TÙNG
Tổ 2, khu phố 3

XD công trình dân dụng, xây dựng công trình 

đƣờng b, chuẩn bị mặt bằng;  bán VLXD
Bùi Minh Tùng 0773957029

48 1700593597
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGỌC 

TRÂN
Lô 16, nền 31, khu phố 5 Bán lẻ mô tô, xe máy Hồ Thị Bích Danh 0983850720

49 1700598203 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN PHƢƠNG THỦY

Lô 1, căn 29, Khu Trung tâm 

Thƣơng mại Trần Hầu, khu 

phố 1

Nhà nghỉ nhà khách kinh doanh dịch vụ lƣu 

trú ngắn ngày.
Đoàn Thị Thuỷ 01239217915

50 1700618273 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN THÔNG TUYẾT Tổ 4, ấp Ngã Tƣ Sản xuất nƣớc đá Nguyễn Tất Thông 0297.2234697

51 1700856775
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Bột Giấy Xuất Nhập 

Khẩu Tuấn Thành
Khu công nghiệp Thuận Yên

(Doanh nghiệp chỉ đƣợc hoạt động sau khi đủ 

các điều kiện theo quy định của pháp luật)
Đoàn Thanh Hƣơng 0939364779

52 1600785947 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN GIANG SAN Đƣờng Thị Vạn, tổ 9, KP3 Sang chiết gas, kinh doanh gas Nguyễn Giang San 0918780777

53 1700928483 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN MỸ LỘ
Số 552, quốc lộ 80, khu phố 

Mỹ Lộ
Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan Hiệp Hi 0297.3851051

54 1700940346
Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất - 

Thƣơng Mại T & T
Lô B 3 TTTM Trần Hầu

Xây dựng công trình dân dụng khác. Điều 

hành tua du lịch. nhà hàng khách sạn. Quán 

rƣợu bia. Chế biến bảo quản thuỷ sản. Dịch 

vụ hỗ trợ tổng hợp. bán lẻ vật liệu xây dựng

Nguyễn Thị Thu Thủy 0918556969

55 1701079539
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  MỘT 

THÀNH VIÊN CÔNG ĐỨC

Số 06 đƣờng 15 Hoàng Diệu, 

khu phố 5

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. Chuẩn bị mặt 

bằng. Vận tải hàng hoá đƣờng bộ. Cho thuê 

xe có động cơ khác. Bán buôn xe có động cơ

Nguyễn Thành Công 0297.3606166
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56 1701237520 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tám Quang Số 25, Tổ 14, Khu Phố 1

Bán  buôn xi măng; gạch, cát, ngói...; Vận tải 

hàng hoá bằng ôtô. Sản xuất bêtông, các sản 

phẩm từ xi măng và thạch cao. Cắt tạo dáng 

và hoàn thiện đá

Lý Thị Kim Hà 0978058118

57 1701242111
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỖ 

GIA

Số 216-218 đƣờng Mạc Thiên 

Tích, khu phố 1

Xây dựng nhà các loại; ; Phá dỡ; Chuẩn bị 

mặt bằng; Bán lẻ xi măng, gạch, ngói , đá;.. 

Khai thác đá, cát, sỏi; Vận tải bằng ôtô, 

đƣờng thuỷ,..Lắp đặt hệ thống cấp, thoát 

nƣớc,..

Đỗ Hữu Lý 0297.3852484

58 1701281946 Doanh nghiệp tƣ nhân THUẬN ĐỨC Tổ 6, ấp Hòa Phầu Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan Đất Ngó 0982767677

59 1701269346
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN BỘT CÁ HÀ TIÊN
Tổ 8, Ấp Ngã tƣ

Sản xuất và kinh doanh xuất, nhập khẩu bột 

cá và nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi; 

Sản xuất bột cá và nguyên liệu làm thức ăn 

chăn nuôi

Trình Kim Hùng 077354007

60 1701284961
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƢƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀ TIÊN VIỆT

Số 05 đƣờng Nguyễn Phúc 

Chu, khu phố 01

Khách sạn; Nhà hàng quán ăn, hàng ăn uống; 

Bán lẻ môtô, xe máy
Nguyễn Hồ Thị Bích Trâm0297.3959109

61 1701321765
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

TRƢƠNG VĂN TIẾN
Tổ 5, khu phố Mỹ Lộ Sản xuất nƣớc đá Trƣơng Văn Tiến

62 1701426510

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN SẢN XUẤT NƢỚC ĐÁ TRẦN 

MINH QUANG

Tổ 3, khu phố Xà Xía Sản xuất nƣớc đá Trần Văn Tám 0944360008

63 1701431334
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tƣ Vấn Đầu Tƣ 

Và Xây Dựng Số 5

Số 16 đƣờng số 39, khu đô thị 

mới

Xây dựng; Phá dỡ; Chuẩn bị mặt bằng; Lắp 

đặt hệ thống điện, cấp thoát nƣớc; Hoàn thiện 

công trình XD; SX bêtông; Khai thác đá, cát 

sỏi; Bán buôn nông, lâm sản; vật liệu; Bán 

buôn đồ dùng

Tề Văn Cất 0778611678

64 1701496684
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRẦN 

LÚI

Lô C 08-29, khu đô thị mới Hà 

Tiên

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Chƣơng Chí Bình 0918177877

65 1701522246
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÖ 

TỶ HƢNG

Số 232, đƣờng Phƣơng Thành, 

khu phố 4

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Huỳnh Thị Kim Lên 0297.3966868

66 1701541023 CÔNG TY TNHH PHƢỚC HẢI THANH ĐIỆP
Tổ 9, đƣờng Mƣơng Đào, khu 

phố 3
Bán xăng dầu và các săn phẩm liên quan. Trƣơng Thị Thanh Điệp 01219555885

67 1701586352
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƢƠNG MẠI NGỌC TRÂN HÀ TIÊN VIỆT

Số 09 đƣờng Nguyễn Phúc 

Chu, khu phố 1
Bán buôn, bán lẻ môtô, xe máy. Nguyễn Hồ Ngọc Trân 0939 259 799

68 1701576403
DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN NAM MAI HÀ 

TIÊN

Đƣờng Mƣơng Đào TTQ9, 

khu phố 3
Bán buôn thực phẩm Dƣơng Ngân Nam 0297.3852323

69 1701582767
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ THÁI HƢNG PHÁT

Tổ 17, đƣờng Nguyễn Phúc 

Chu, khu phố 5

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp 

đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng 

chuyên doanh

Nguyễn Văn Thái 0297.3956503
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70 1701586264
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN THƢƠNG MẠI ĐỨC KEN

Số 05 đƣờng Phạm Văn Kỷ, 

khu phố 2
Bán buôn đồ uống Lý Sóc Kiên 0918 444 944

71 1701586338
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN DU LỊCH HÀ TIÊN MÊKÔNG

Số 56 đƣờng Đông Hồ, khu 

phố 1
- Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa. Danh Chành Thi 0297.3952963

72 1701659723
Công Ty TNHH Một Thành Viên Quang Hƣng 

Kiên Giang
Số 436, Quốc lộ 80

Bán cây gỗ và gỗ chế biến. Sx đồ gỗ xd. Cƣa, 

xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ. Nuôi trồng thủy 

sản nội địa. Bán thủy sản, nông sản.

Tăng Chí Hào 0773957999

73 1701682070
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN DU LỊCH VIỆT CAM THÁI

Số 200A đƣờng Mạc Thiên 

Tích

- Dịch vụ đặt phòng khách sạn trong nƣớc và 

quốc tế. (Doanh nghiệp chỉ đƣợc hoạt động 

khi có đủ các điều kiện theo quy định của 

pháp luật)

Lê Ngọc Thiện 0297.3952259

74 1701712215
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN THẮNG NGỌC BÍCH
Số 89, tổ 1, ấp Xà Xía Bán buôn thuỷ sản. Trƣơng Văn Thắng 0913 993 639

75 1701717693
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HIỆP 

THÀNH HÀ TIÊN

Số 04 đƣờng Nguyễn Thần 

Hiến
Vận tải hàng hoá bằng ô tô. Trần Nam Quốc 0297.3606444

76 1701755297
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN DƢƠNG ĐỨC NHÂN
Đƣờng 2/9, khu phố 1

Chuẩn bị mặt bằng. Bán vật liệu, thiết bị xây 

dựng. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. vận tải 

hàng hóa bằng đƣờng bộ, đƣờng thủy nội địa.

Võ Thúy Linh 02973.705605 

77 1701757939
Doanh Nghiệp Tƣ Nhân Dịch Vụ Du Lịch Biển 

Hà Tiên

Số 28 đƣờng Cách Mạng 

Tháng 8

Đại lý vé tàu biển, vé máy bay, vé xe. Đại lý 

du lịch và điều hành  tua du lịch.
Ngô Thị Kim Nƣơng 0773701575 

78 1701778470
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN TRUNG KIÊN HÀ TIÊN

Thửa 218, đƣờng dẫn cầu Tô 

Châu, khu phố 5

Bán lẻ nƣớc đá. Bán thực phẩm, đồ uống, 

tổng hợp...
Phạm Trung Chánh 0942379339

79 1701778495
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN TẠ GIÀU

Số 565, Quốc Lộ 80, tổ 6, ấp 

Thạch Động

Bán thực phẩm, đò uống, bán tổng hợp, đò 

dùng gia đình. Đại lý. Bán máy móc, thiết bị...
Tạ Ngọc Giàu 0907318331

80 1701861129
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên 

Nguyễn Đại Khanh
Tổ 4, ấp Ngã Tƣ

Bán thủy sản Vận tải hàng hoá đƣờng bộ, 

đƣờng thủy nội địa. Sản xuất giống thủy sản. 

Bán thức ăn và nguyên làm thức ăn cho gia 

súc, gia cầm...

Nguyễn Đại Khanh 0913820238

81 1701891959
DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN PHÁT PHÁT 

HOA
Quốc lộ 80, ấp Xà Xía

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản 

phẩm liên quan
Chiêu Kiên Lát

82 1701892991 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN DUY HÕA H T Số 35 đƣờng Trần Hầu, kp1 - Gia công vàng trang sức mỹ nghệ. Trần Thụy Minh Duy 0297.3850854

83 1701892945 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN ẬU Số 106 đƣờng Trần Hầu, kp1 - Gia công vàng trang sức mỹ nghệ. Hình Văn Ậu 0976884624

84 1701892952
DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN HUỲNH TÖ 

UYÊN

Số 105 đƣờng Trần Hầu, khu 

phố 1
- Gia công vàng trang sức mỹ nghệ. Nguyễn Thanh Phong 0382171179

85 1701893000 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN YẾN DUYÊN
Số 70 đƣờng Đặng Thùy 

Trâm, khu phố 1
- Gia công vàng trang sức mỹ nghệ. Trần Thụy Minh Duyên 0297.3851056

86 1701893184
DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN PHÔNG 

THƢỜNG
Số 530, quốc lộ 80, kp Mỹ Lộ Gia công vàng trang sức mỹ nghệ Phông Thƣờng 0918059319
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87 1701893480 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN BO HÀ TIÊN
Số 92 đƣờng Trần Hầu, khu 

phố I

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng 

chuyên doanh
Lâm Thế Vinh 0987078870

88 1701894967
DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN PHƢƠNG 

HỒNG HÀ TIÊN

Số 154 đƣờng Mạc Thiên 

Tích, khu phố 1
- Gia công vàng trang sức mỹ nghệ. Lƣu Bích Hồng 0297.3852332

89 1701896474
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÁI 

HẰNG HÀ TIÊN

Số 3 đƣờng Mạc Công Du, 

Khu phố 1

Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy 

định của pháp luật về đất đai, xây dựng, 

phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trƣờng, 

các quy định khác của pháp luật hiện hành và 

các điều kiện kinh doanh đối với

Lê Công Định 02973.966.444

90 1701900378
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HƢNG 

GIA HUỲNH
Số 143 đƣờng Mạc Thiên Tích Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Lý Hồng Sơn 0969052222

91 1701901300
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƢƠNG MẠI THANH DANH HÀ TIÊN
Số 03 đƣờng Nguyễn Phúc Chu

(Doanh nghiệp chỉ đƣợc hoạt động khi có đủ 

điều kiện theo quy định của pháp luật).
Nguyễn Hồ Thị Bích Trâm02973959298

92 1701904291
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên 

Bảo Giang Anh
Số 588, ấp Mỹ Lộ Bán buôn đồ uống Trịnh Khánh Hén 0985347357

93 1701914719
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÕA 

HƢNG HÀ TIÊN

Số 92, quốc lộ 80, khu phố Xà 

Xía

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản 

phẩm liên quan
Chau Quá 0916 700 937

94 1701915085
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CỬU 

CỬU LONG
Khu phố 3

(Doanh nghiệp chỉ đƣợc hoạt động khi có đủ 

điều kiện theo quy định của pháp luật).
Nguyễn Hữu Thanh (Henry Thanh

95 1701950876
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LÂM 

CƢỜNG HÀ TIÊN
Tổ 15, khu phố 5 Nuôi trồng thủy sản biển Lâm Văn Cƣờng 0903800303

96 1701951206 Doanh Nghiệp Tƣ Nhân Ngô Tuyết Mai Tổ 6, ấp Hòn Tre
(Doanh nghiệp chỉ đƣợc hoạt động khi có đủ 

điều kiện theo quy định của pháp luật).
Ngô Thị Tuyết Mai 0985541414

97 1701955754
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHÂU 

THIÊN NHƢ

Số 66 đƣờng Trần Hầu, khu 

phố 1

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp 

đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng 

chuyên doanh

Trần Thị Minh Mẫn 0984191665

98 1701959685

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN THƢƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 

HÀ TIÊN HẠNH PHÖC

Số 13-14 đƣờng Hoàng Văn 

Thụ
Dịch vụ lƣu trú ngắn ngày Nguyễn Việt Dũng 0913680680

99 1701967848
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN HÕA KIỀU

Số 83 đƣờng Mạc Thiên Tích, 

khu phố 1

Hoạt động vui chơi giải trí khác chƣa đƣợc 

phân vào đâu
Huỳnh Đỗ Xuân Kiều 0918224882

100 1701969531
DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN PHAN NGỌC 

HIỀN
Tổ 10, khu phố 1

Hoạt động vui chơi giải trí khác chƣa đƣợc 

phân vào đâu
Phan Ngọc Hiền 0916073099

101 1701973545
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP 

KHẨU GỖ ĐẠI LÂM
Số 1 đƣờng Kim Dự

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản 

phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
Ngô Thành Nhân 0985 676 338
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102 1701977003
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN H T LÊ 

NGUYỄN

Số 21 đƣờng Tô Châu, khu 

phố 1

(Doanh nghiệp chỉ đƣợc hoạt động khi có đủ 

điều kiện theo quy định của pháp luật).
Nguyễn Ngọc Khánh 0918196319

103 1701978092
VĂN PHÕNG CÔNG CHỨNG ĐINH XUÂN 

LỘC
33 Mạc Thiên Tích, KP3 Công chứng giấy tờ Đinh Xuân Lộc 02973952295

104 1701987146
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

HƢƠNG XƢA HÀ TIÊN

Số 01 đƣờng Nguyễn Phúc 

Chu, khu phố 1

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lƣu 

động
Nguyễn Thị Mỹ Dung 0979977371

105 1701991914 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN ÖT LIÊM Tổ 4, khu phố 2, tỉnh lộ 28
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản 

phẩm liên quan
Trƣơng Thanh Liêm 0917714585

106 1701992763 CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LONG HẢI Tổ 3, ấp Ngã Tƣ Vận tải hàng hóa bằng đƣờng bộ Nguyễn Phú Hải 0919951980

107 1701994104
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN THƢƠNG MẠI ĐA LỘC TIẾN
Tổ 8, ấp Thạch Động Bán buôn thực phẩm Đặng Thanh Lan 0979979379

108 1701998395
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN L G LÊ GIA THỊNH

Tổ 1, khu phố 2, đƣờng Tỉnh 

Lộ 28
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Nguyễn Trƣờng Giang 0939312639

109 1702000563
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HƢNG 

CHIÊU PHÁT
Số 151 đƣờng Mạc Thiên Tích Dịch vụ lƣu trú ngắn ngày Lý Lại Cheo 0297.6553333

110 1702002835
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN HẢI & CỘNG SỰ
Tổ 3, khu phố 3

(Doanh nghiệp chỉ đƣợc hoạt động khi có đủ 

điều kiện theo quy định của pháp luật).
Võ Phƣớc Hải 0297.2219888

111 1702003148
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN BẠCH TRANG

Số 206, quốc lộ 80, khu phố 

Xà Xía
Bán buôn thực phẩm Nguyễn Thiên Trang 0374448886

112 1702008594
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỄN 

THÔNG LÝ GIA THỊNH

Số 216 đƣờng Mạc Thiên 

Tích, khu phố 1

(Doanh nghiệp chỉ đƣợc hoạt động khi có đủ 

điều kiện theo quy định của pháp luật).
Đỗ Tuấn Kiệt 0913699474

113 1702010748
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên 

Xây Dựng Ánh Kiên

Lô B3-31, đƣờng 40, khu đô 

thị mới

Hoạt động kiến trúc và tƣ vấn kỹ thuật có 

liên quan
Phạm Thanh Hùng 0918490208

114 1702019733
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH DANH 

DỰ HÀ TIÊN

Số 01 đƣờng Trƣờng Sa, khu 

phố I

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lƣu 

động
Nguyễn Mộng Danh 0919414735

115 1702020496
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN CỬU LONG HÀ TIÊN
Số 43, đƣờng Phƣơng Thành

Sản xuất, phân phối hơi nƣớc, nƣớc nóng, 

điều hoà không khí và sản xuất nƣớc đá
Huỳnh Thùy Trang 0918707838

116 1702027300
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN NGUYỄN DUY TRẦN QUANG

Số 20 đƣờng Nguyễn Trãi, khu 

phố 1
Bán buôn đồ uống Nguyễn Duy Trần Quang 0986307789

117 0313610250
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

THÀNH NAM

Tổ 07, đƣờng dẫn cầu Tô 

Châu, khu phố 5
Xây dựng nhà các loại Mai Thị Loan 0974099555

118 1702034121
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN HOÀNG PHÁT KIÊN GIANG
Số 415A, khu phố Thạch Động

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm 

từ thuỷ sản
Trần Kim Tuyền 0962.772777

119 1702034562
CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH 

VỤ KIM THỦY LÂM
Số 165D, Tỉnh lộ 28 - Gia công vàng trang sức mỹ nghệ. Nguyễn Chu Sâm 0937887799
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120 1702036753
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN HỒNG NY KIÊN GIANG

Thửa đất số 70, đƣờng Rạch 

Ụ, khu phố 3

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Thái Mỹ Hồng 01256667544

121 1702038736
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN ĐÀO CHÍ TÍN

Số 23A đƣờng Mạc Thiên 

Tích, khu phố 3
In ấn Đào Văn Láng 0297.3852880

122 1702040502
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN QUANG KHIẾT
Số 52, tỉnh lộ 28, khu phố 2 Hoạt động cấp tín dụng khác Võ Quang Khiết 0918512055

123 1702040573
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN TRIỀU TIẾN HÀ TIÊN

Lô C14-04, đƣờng số 38, khu 

đô thị mới Hà Tiên, khu phố 2

Hoạt động kiến trúc và tƣ vấn kỹ thuật có 

liên quan
Phạm Đông Triều 0982835835

124 1702041337
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU 

TƢ XÂY DỰNG KIM DỰ

Số 03 đƣờng Kim Dự, khu phố 

1
Xây dựng nhà các loại Huỳnh Thiện Lực 01672221113

125 1702042700
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI 

XÂY DỰNG HÀ TIÊN XƢA

Thửa số 79, đƣờng Nguyễn 

Phúc Chu, khu phố 1

(Doanh nghiệp chỉ đƣợc hoạt động khi có đủ 

điều kiện theo quy định của pháp luật).
Trần Văn Dũng 02973606685

126 1702042718

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG LÝ SỰ 

THÀNH

Thửa số 213, đƣờng Xuồng, 

khu phố Mỹ Lộ

(Doanh nghiệp chỉ đƣợc hoạt động khi có đủ 

điều kiện theo quy định của pháp luật).
Lý Mộng Trúc 0908.997999

127 1702044948
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN TỶ KHẢI HOÀN

Số 70 đƣờng Chiêu Anh Cát, 

khu phố 5
Bán buôn tổng hợp Lâm Ngọc Nhựt 0941660507

128 1702048558
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN GIẤY BẢO HÂN

Đƣờng Tỉnh Lộ 28, tổ 6, khu 

phố 3

(Doanh nghiệp chỉ đƣợc hoạt động khi có đủ 

điều kiện theo quy định của pháp luật).
Phạm Trung Văn 0905577799

129 1702048935
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN PHƢỚC THỊNH HÀ TIÊN
Số 240 đƣờng Mạc Thiên Tích

(Doanh nghiệp chỉ đƣợc hoạt động khi có đủ 

điều kiện theo quy định của pháp luật).
Đoàn Hữu Phƣớc 0903098709

130 1702049791
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT 

NHẬP KHẨU LẠI TẤN PHÁT

Số 6 đƣờng Lý Chính Thắng, 

khu phố 1

(Doanh nghiệp chỉ đƣợc hoạt động khi có đủ 

điều kiện theo quy định của pháp luật).
Lại Thị Phúc Linh 02973850462

131 1702049801

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH 

VỤ THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG SƠN PHƢỚC 

LONG

Lô 8 - nền 16, khu tái định cƣ 

mở rộng, khu phố 5

(Doanh nghiệp chỉ đƣợc hoạt động khi có đủ 

điều kiện theo quy định của pháp luật).
Võ Tấn Lộc 0374463528

132 1702049946
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN HÀ QUỐC ĐẠI

Số 56, đƣờng lam Sơn, khu 

phố 1

(Doanh nghiệp chỉ đƣợc hoạt động sau khi đủ 

điều kiện theo quy định của pháp luật và 

đúng quy hoạch).

Hà Thanh Hƣng 0948 860 866

133 1702052459
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN TRƢƠNG HOÀNG NGÂN

Số 4 đƣờng Phạm Văn Kỷ, khu 

phố 2
Xây dựng nhà các loại Trƣơng Lê Huy 0909225560

134 1702055467
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN VI SU HA HÀ TIÊN
Số 81 đƣờng Trần Hầu Khách sạn Hóc Suôn Nái 0913993497
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135 1702057256
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NAM 

PHƢƠNG HÀ TIÊN

Số 34 Đƣờng Tô Châu, Khu 

Phố 1

Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy 

định của pháp luật về đất đai, xây dựng, 

phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trƣờng, 

các quy định khác của pháp luật hiện hành và 

các điều kiện kinh doanh đối với

Đặng Thị Thu Hằng 0903722120

136 1702059729
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU 

LỊCH ME ME CONG
Số 93, Phòng số 2, Tỉnh lộ 28

Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ 

chức tua du lịch
Lê Văn Quí Em 0297.3952202

137 1702060347
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI 

HUYỀN HUY HÀ TIÊN

Số 65 đƣờng Phạm Văn Kỷ, 

khu phố 1

Vận tải hành khách đƣờng bộ trong nội 

thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
Huỳnh Thị Ngọc Huyền 0297.3966966

138 1702061100
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CAM 

HÀ TIÊN

Số 17 Hoàng Văn Thụ, trung 

tâm thƣơng mại Hà Tiên

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến 

vận tải
A Zi Zah 0834436836

139 1702062305
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƢƠNG MẠI VẠN ÍCH HÀ TIÊN

Số 30 đƣờng Phƣơng Thành, 

khu phố 3

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Lâm Quang Sơn 0913761024

140 1702064158
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN ĐỨC VỸ PHÁT TÀI

Đƣờng Tỉnh Lộ 28, tổ 2, khu 

phố 2
Bán buôn đồ uống Lý Thị Al 0939553774

141 1702064341
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRẦN 

HÊN

Số 100 đƣờng Lam Sơn, khu 

phố 2
Bán buôn tổng hợp Lý Kim Nguyệt 0937 636 372

142 1702065521
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN BIỂU CHÍNH

Đƣờng quốc lộ 80, tổ 3, ấp 

Thạch Động

(Doanh nghiệp chỉ đƣợc hoạt động sau khi đủ 

điều kiện theo quy định của pháp luật và 

đúng quy hoạch).

Tạ Thị Linh 0944222235

143 1702066846
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN HÀ THUẬN THIÊN
Số 218 Quốc lộ 80 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Trần Hoàng Hải 0945 893 838

144 1702068120
DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN NHẬT HẰNG 

HÀ TIÊN

Số 133 đƣờng Mạc Thiên 

Tích, khu phố 1
- Gia công vàng trang sức mỹ nghệ. Nguyễn Văn Sáu 0297.3852964

145 1702068924 CÔNG TY TNHH PHƢƠNG LINH HÀ TIÊN
Số 12 đƣờng Châu Văn Liêm, 

khu phố 1
Bán buôn thực phẩm Đào Thị Đắc 0919113115

146 1702072430
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN PHÖ ĐẠI HUY
Tổ 5, đƣờng Nguyễn Phúc Chu Xây dựng nhà các loại Mai Văn Quân 0974 099 555

147 1702077598 DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN CUM LẾNH Tổ 8, Khu phố 3 Sản xuất nƣớc đá Huỳnh Ngọc Tú Tiên 0914 694 179

148 1702078094
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIÁO 

DỤC HẠNH NGÂN
Số 12, Đƣờng 35, Khu phố 2

(Doanh nghiệp chỉ đƣợc hoạt động khi có đủ 

điều kiện theo quy định của pháp luật).
Danh Huỳnh Cẩm Vân 0398260003

149 1702079482
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN NGỌC XUÂN HÀ TIÊN
Tổ 2, Khu phố 2

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Võ  Văn  Rạng 02973.606 717

150 1702081499
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN TRẦN TỊNH BÌNH
Số 36 Bạch Đằng, Khu phố I

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần 

mềm, thiết bị viễn thông trong các cửa hàng 

chuyên doanh

Trần Tịnh Bình 0974777907
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151 1702081851
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN LÝ TÖC MẠCH
Số 167 đƣờng 2/9 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Lý Lợi Thành 0976469640

152 1702083432

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG NGỌC HÀ 

TIÊN

Tổ 1, ấp Rạch Vƣợc Dịch vụ lƣu trú ngắn ngày Hoàng Lê Trọng Trí 0917968289

153 1702086320
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI CHÂU 

HẢI LONG

Số 82 đƣờng số 02, Khu đô thị 

mới Hà Tiên, khu phố 2
Vận tải hàng hóa bằng đƣờng bộ Tạ Thành Long 0931 774 646

154 1702087571
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI 

KIM HÀ TIÊN
155 Tỉnh lộ 28, Khu phố 5 Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác Phùng Chí Hải 0901010809

155 1702088617
CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ XÂY 

DỰNG KIẾN THÀNH HÀ TIÊN

Số 264/10A, đƣờng Vƣờn Cao 

Su, khu phố 4

(Đối với ngành nghề kinh doanh có điều 

kiện, Doanh nghiệp chỉ đƣợc kinh doanh khi 

có đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật)

Phan Đình Hƣớng 0963 565 599

156 1702089459
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG H P C O VIỆT 

NAM
46A, Phạm Văn Kỹ, Khu phố I Xây dựng nhà các loại Đào Thanh Tuấn 0939206738

157 1702090951
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ DỊCH VỤ TỔNG 

HỢP THÁI DƢƠNG
11 Đƣờng Phạm Văn Kỷ Cho thuê xe có động cơ Nguyễn Khánh Toàn 0902782240

158 1702092476
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƢƠNG MẠI H T PHƢƠNG THẢO

Thửa 104, Nguyễn Phúc Chu, 

Khu phố 1

Bán lẻ đồ điện gia dụng,giƣờng.., đồ NT 

tƣơng tự, đèn, đồ dùng GĐ chƣa đƣợc phân 

vào đâu trong ch CD

Lê Thị Kim Dung 0297.3606606

159 1702092719 CÔNG TY TNHH HỒNG VẠN LỢI 160 Quốc Lộ 80, Ấp Rạch Núi
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

khác
Đỗ Tuấn Khôi 0903710479

160 1702095519
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN LÝ GIA PHÚ

Tổ 15, khu phố 1, đƣờng 

Nguyễn Phúc Chu
Chuẩn bị mặt bằng Đỗ Thùy Giang 0967888892

161 1702096897
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÂU 

MỸ THANH

Số 645 đƣờng quốc lộ 80, khu 

phố Xà Xía
Bán buôn tổng hợp Ngô Thị Ại 0989775233

162 1702101339

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN XÂY DỰNG ANH CƢỜNG HÀ 

TIÊN

Số 101 đƣờng Thoại Ngọc 

Hầu, Khu phố 5
Xây dựng nhà các loại Nguyễn Anh Cƣờng 02973 606 411

163 1702104435
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ TÖ GIA HÂN
Số F1-06, khu đô thị mới

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lƣu 

động
Trần Thiện Nguyên 0902233221

164 1702105051
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU 

LỊCH KIÊN GIANG XANH
Số 216, quốc lộ 80, khu phố 3

(Doanh nghiệp chỉ đƣợc hoạt động khi có đủ 

điều kiện theo quy định của pháp luật).
Trần Nhƣ Tùng 0983060154

165 1702105358
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN THƢƠNG MẠI BA THIỆN

Số 592, quốc lộ 80, tổ 7, khu 

phố Mỹ Lộ
Bán buôn thực phẩm Đặng Hòa Thuận 0984873333

166 1702105453
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN 

DỊCH VỤ TỔNG HỢP NAM AN

Số 18 đƣờng Ngô Mây, trung 

tâm thƣơng mại Trần Hầu, khu 

phố

(Doanh nghiệp chỉ đƣợc hoạt động khi có đủ 

điều kiện theo quy định của pháp luật).
Mai Trần Tiến 0912401011
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167 1702107757
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN ANH THƢ HÀ TIÊN

Lô D1-29, đƣờng số 27, khu 

đô thị mới
Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Tống Thị Mỹ Đẹp 0917181112

168 1702109786
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THANH LINH TÂM

Thửa đất số 188A, 188B1, 

300; Tờ bản đồ số PĐ-06 Hồ 

Treo, tổ

Sản xuất nƣớc đá Nguyễn Chí Tâm 038 5555 886

169 1702110580
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN XÂY DỰNG GIA PHẠM VŨ

Số 20-22 đƣờng 30, khu đô thị 

mới lấn biển Hà Tiên
Xây dựng nhà các loại Vũ Thị Cẩm Hƣờng 0896 695 878

170 1702113454
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN 

BÌNH HÀ TIÊN
Số 5 đƣờng Lâm Văn Quang Vận tải hành khách bằng taxi Lý Kiến Bình 0972 777 389

171 1702113711

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU MEKONG HÀ TIÊN

Số nhà T2, đƣờng Mạc Thiên 

Tích, tổ 6, khu phố 3
Bán buôn tổng hợp Danh Chành Tha 0982952963

172 1702114176
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRÌNH 

THANH TOÀN

39-40-41, khu trung tâm 

thƣơng mại Trần Hầu
Dịch vụ lƣu trú ngắn ngày Trình Thanh Toàn 0908988987

173 1702114909
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THUẬN 

YÊN
Số 61, quốc lộ N1, ấp Ngã Tƣ

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng 

và thạch cao
Vũ Đình Sỹ 0988 991 073

174 1702116945
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN 

XUẤT THƢƠNG MẠI ĐỒ GỖ AN BÌNH

Thửa đất số 1482, tờ bản đồ số 

1, đƣờng Nguyễn Phúc Chu, 

khu

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản 

phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
Vũ Thị Quế 0949920925

175 1702118290

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ 

CHIÊU HƢNG PHÁT

Thửa 422, đƣờng Tỉnh Lộ 28, 

tổ 2, khu phố 2
Bán buôn đồ uống Lý Văn Hoặt 0886911999

176 1702118371
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHƢ 

THIÊN NGỌC

Số 60/18 đƣờng Lầu 3, khu 

phố 4
Xây dựng nhà các loại Trần Thị Huỳnh Nhƣ 0938545699

177 1702119287
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỀN 

QUÂN PHÁT
Thửa đất số 73, khu phố 1

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Ngô Hồng Lĩnh 0918494941

178 1702119618

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN DU LỊCH THIÊN ĐƢỜNG 

BIỂN

Số 125 đƣờng Phƣơng Thành, 

khu phố 3

(Doanh nghiệp chỉ đƣợc hoạt động khi có đủ 

điều kiện theo quy định của pháp luật).
Quách Bình 0903607310

179 1702121656
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YẾN 

SÀO GIA TIÊN

Số 52 đƣờng Phạm Văn Kỷ, tổ 

10, khu phố 1

(Doanh nghiệp chỉ đƣợc hoạt động khi có đủ 

điều kiện theo quy định của pháp luật).
Lê Mỹ Tiên 0919153872

180 1702123131
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NGÔ 

THỊ HỒNG NGUYỆT
Số 649, Quốc lộ 80, ấp Xà Xía Bán buôn thực phẩm Tạ Văn Kía 0165 822 53 92

181 1702124329
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG 

LONG CHÂU HÀ
Tổ 7, khu phố 3 Xây dựng nhà các loại Trƣơng Hoàng Thành 0372221113

182 1702126608
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

TRƢỜNG VẠN THÀNH
Số 6, tổ 7, khu phố 3 Xây dựng nhà các loại Mai Văn Thu 0129 240 1111

183 1702126647
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN CƠ KHÍ VĂN THÀNH
Số 51, Võ Văn Ý Chuẩn bị mặt bằng Nguyễn Văn Thành 0163 566 96 41
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184 1702130241
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC 

NHỚ
Tổ 6, ấp Hòn Tre

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Lê Quốc Nhớ 0972116919

185 1702132986
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN HOÀNG SƠN ĐÔNG HỒ

Số 37, đƣờng Mạc Công Du, 

khu phố 1

Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ 

trợ văn phòng đặc biệt khác
Quách Lạc Quốc 02973 952 952

186 1702134937
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

KHOÁNG SẢN BẢO KHANG

Số 133, đƣờng Tỉnh Lộ 28, 

khu phố 02

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Nguyễn Mạnh Tuấn 0913 994 336

187 1702135546

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 

DƢƠNG DŨNG

Số 101 đƣờng Phƣơng Thành, 

khu phố 3

Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, 

Doanh nghiệp chỉ đƣợc kinh doanh khi có đủ 

điều kiện theo quy định của pháp luật

Dƣơng Hồng Dũng 0918 311 183

188 1702136483
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HỒNG 

THIÊN TÚ
Ấp Hòn Tre

Vận tải hàng hóa đƣờng thuỷ nội địa bằng 

phƣơng tiện cơ giới
Hồng Ngọc Thanh Tú 0917.550.359

189 1702139082
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG 

PHÖC LONG HƢNG
Số 22, đƣờng Kim Đồng Xây dựng nhà để ở Trịnh Đăng Khoa 0913175238

190 1702140779
CÔNG TY TNHH TƢ VẤN THIẾT KẾ ĐẦU 

TƢ XÂY DỰNG UY NGHỊ

Lô E3, nền 49-50 đƣờng số 24, 

khu đô thị mới Hà Tiên, khu ph

(Đối với ngành nghề kinh doanh có điều 

kiện, Doanh nghiệp chỉ đƣợc kinh doanh khi 

có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)

Huỳnh Ngọc Tâm 0975 016 036

191 1702140881
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MỸ 

NHI
Tổ 7, khu phố Thạch Động Sản xuất sản phẩm từ plastic Ngô Nguyễn Nhi 0969 659 912

192 1702144565
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN IN QUẢNG CÁO HOÀNG HẢI

Số 33 đƣờng Chi Lăng, khu 

phố 2
Quảng cáo Trần Thị Mai Dum 02973 952 111

193 1702144886
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGUYỄN GIA 

MINH

Lô D07-68K, Đô thị mới, khu 

phố 2
Xây dựng nhà để ở Nguyễn Văn Triều 0939 258 088

194 1702145625
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ANH NGỮ 

QUỐC TẾ NGÔI SAO MỚI

Số 55, đƣờng Nguyễn Phúc 

Chu
Giáo dục khác chƣa đƣợc phân vào đâu Thái Ngọc Lan Thơ 0901 068 606

195 1702147083
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG 

KIỀU XUÂN
Khu phố 3 Xây dựng nhà để ở Kiều Thanh Xuân 0906661073

196 1702147598
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

NGUYỄN PHÁT TOÀN

Thửa đất số 559, tờ bản đồ số 

7, tổ 8, khu phố Xà Xía
Bán buôn thực phẩm Nguyễn Hữu Đức 0926626626

197 1702148873
DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN VẬN TẢI PHÖC 

KIÊN 81
Tổ 1, khu phố 4 Vận tải hành khách ven biển và viễn dƣơng Dƣơng Thị Ngọc Hà 0907.823984

198 1702149404
CÔNG TY TNHH  ĐẦU TƢ XÂY DỰNG 

HƢƠNG HOÀNG PHÁT

Số 43 đƣờng Trần Công Án, 

khu phố 1
Xây dựng nhà để ở Lê Thị Hƣơng 0913 820280

199 1702149771
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG 

MẠI HOA SEN
Tỉnh lộ 28, khu phố 3 Sản xuất đồ uống không cồn, nƣớc khoáng HuỳNh Trí TíN 029737018888

200 1702150791 CÔNG TY TNHH SUPERSHIP KIÊN GIANG
Số 01 đƣờng Phạm Văn Kỷ, 

khu phố 2
Vận tải hàng hóa bằng đƣờng bộ Lâm Hoàng Anh 0983447959

13



STT
MÃ SỐ 

THUẾ
TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA CHỈ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

ĐẠI DIỆN DOANH 

NGHIỆP THEO 

PHÁP LUẬT

SỐ ĐIỆN 

THOẠI

GHI 

CHÚ

201 1702152446
CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI DƢỢC KIÊN 

GIANG

Số 20-22 đƣờng Bạch Đằng, 

khu phố 1
Bán buôn thực phẩm Đinh Văn Minh Tuyên 0917322066

202 1702154411
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

DƢƠNG ĐÔNG SÁU TÁM
Số 63, Quốc lộ N1, ấp Ngã Tƣ

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Lê Văn Nhuận 0906.699686

203 1702154683
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN DỊCH VỤ BÁCH ĐẠI VƢỢNG

Số 50 Quốc lộ 80, ấp Rạch 

Vƣợt
Hoạt động cấp tín dụng khác Vũ Thị Lan 0977 156 955

204 1702155077
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG 

KHÔNG GIAN XANH HT
Số 24, Tỉnh lộ 28, Khu phố 2 Xây dựng nhà để ở Lê Văn Nhuận 0919364358

205 1702156472 CÔNG TY TNHH NGUYỄN LAM SƠN Số 122 đƣờng Lam Sơn Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Nguyễn Lam Sơn 0913654455

206 1702160101
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH NGUYÊN 

VĂN
Số 67 đƣờng Lầu 3, khu phố 4 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Phan Viết Văn 0984 733 878

207 1702160849 CÔNG TY TNHH KHAI TRUNG TÂN Số 88/12 đƣờng Phƣơng Thành Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Phan Văn Giỏi 0907853222

208 1702162162 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC HTR
Tổ 7, đƣờng Nguyễn Chí 

Thanh, khu phố III

Tƣ vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất
Lâm Quang Quí 0918533946

209 1702162268 CÔNG TY TNHH CHÂU VĂN TÔNG
Số 647, quốc lộ 80, khu phố 

Xà Xía
Bán buôn tổng hợp Nguyễn Thị Thanh Thảo 0983182802

210 1702164931
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN ĐỨC TÍN 

NGHĨA

Lô A1, đƣờng Nguyễn Phúc 

Chu, khu phố 3

Tƣ vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất
Võ Ngọc Huy Tùng 0898044155

211 1702165205

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 

DIỆP GIA

Số 12 đƣờng Bạch Đằng, khu 

phố 1

Tƣ vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu 

giá quyền sử dụng đất
Diệp Thành Đô 0962767767

212 1702166174
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI NGUYỄN 

NAM XUÂN
Số 72, tỉnh lộ 28, khu phố 2

Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm 

trong các cửa hàng chuyên doanh
Nguyễn Thị Mai Xuân 0394235570

213 1702166287

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH  VIÊN SẢN 

XUẤT THƢƠNG MẠI VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG YẾN ANH

Thửa đất số 116a, 116b, 101, 

tổ 3, ấp Hòa Phầu
Bán buôn kim loại và quặng kim loại Trần Văn Tuấn Anh 0979.299943

214 1702169785
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DU 

LỊCH ĐÔNG HỒ XANH
Tổ 07, ấp Rạch Núi Dịch vụ lƣu trú ngắn ngày Lê Thành Chánh

215 1702170195

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN TIỆM VÀNG KIM CÁT 

TƢỜNG

Số 86 Mạc Thiên Tích, khu 

phố 2

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng 

chuyên doanh
Lê Đại Dƣơng 0933616090

216 1702170188

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN VẬN TẢI DU LỊCH MINH 

NGA TIÊN HẢI

Thửa đất 48,99, tờ bản đồ TH-

01, ấp Hòn Tre

Vận tải hành khách đƣờng bộ trong nội 

thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
Lê Mạnh Tấn 0947942414

217 1702173012
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BỘT GỖ 

XUẤT NHẬP KHẨU TUẤN THÀNH
Khu Công nghiệp Thuận Yên Sản xuất bột giấy, giấy và bìa Đoàn Thanh Hƣơng 0939364779
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